I/ Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng Ví dụ 1 A…(4đ)
Câu 1: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chúng lai phân tích thì thu được:

A. Toàn quả vàng
B. Toàn quả đỏ
C. Tỉ lệ 1 đỏ: 1 vàng

D. Tỉ lệ 3 đỏ : 1 vàng

Câu 2: Khi lai cà chua quả đỏ dị hợp(Aa) với quả vàng (aa) thì F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu gen  là:

A. 1Aa:1aa

B. 1AA: 1aa

C. 100% Aa


D. 100% AA

Câu 3: Tỉ lệ lai 2 cặp của Mendel ở trạng thái dị hợp thì con lai thu được kiểu hình là:

A. 3:1


B. 1:2:1

C. (3:1)2


D. (1:2:1)2
Câu 4: Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng về:

A. Cẩu trúc và số lượng


B. Số lượng và hình dạng

C. Hình dạng và cấu trúc


D. Số lượng và kích thước.

Câu 5: Trong quá trình nguyên phân, nhiễm sắc thể xoắn cực đại ở kỳ:
A. Kỳ trung gian

B. Kỳ giữa

C. Kỳ sau


D. Kỳ cuối.

Câu 6: Trong quá trình nguyên phân, nhiễm sắc thể tách thành 2 tế bào con ở kỳ:

A. Kỳ trung gian

B. Kỳ giữa

C. Kỳ sau


D. Kỳ cuối.

Câu 7: Trong quá trình nguyên phân, nhiễm sắc thể nhân đôi ở kỳ:

A. Kỳ trung gian

B. Kỳ giữa

C. Kỳ sau


D. Kỳ cuối.

Câu 8: ADN nhân đôi theo những nguyên tắc nào:
A. Bổ sung, bào tồn



B. Bổ sung, bảo toàn


C. Bổ sung, bán bào tồn


D. Bổ sung, bán bào toàn.

II/ Tự luận:

Câu 1: Phát biểu nội dung các quy luật phân ly của Men del? (3đ)

Câu 2: Cho lai cà chua quả đỏ, thân cao với cà chua quả vàng, thân thấp đều thuần chủng, F1 xuất hiện 100% cà chua quả đỏ, thân thấp. Sau đó cho F1 lai F1.
Nêu kết luận về tỉ lệ phân ly kiểu hình, kiểu gen ở F2? ( Không viết Sơ đồ lai)
Đáp án:

I/ Trắc nghiệm:

1B
2A
3C
4B
5C
6D
7A
8D


II/ Tự luận:

Câu 1: - Định luật phân lý (1.5đ)

· Định luật phân ly độc lập (1.5đ)

Câu 2:

· Kiểu hình ( 3đỏ: 1 vàng)( 3 thấp: 1 vàng)(1,5đ)

· Kiểu gen: (1 AA: 2Aa: 1aa)( 1AA: 2Aa: 1aa) (1.5đ) Alen khác vẫn có điểm)

I/ Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng Ví dụ 1 A…(4đ)

Câu 1: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chúng lai phân tích thì thu được:

A. Toàn quả vàng
B. Toàn quả đỏ
C. Tỉ lệ 1 đỏ: 1 vàng

D. Tỉ lệ 3 đỏ : 1 vàng

Câu 2: Khi lai cà chua quả đỏ dị hợp(Aa) với quả vàng (aa) thì F1 xuất hiện tỉ lệ kiểu gen  là:

A. 1Aa:1aa

B. 1AA: 1aa

C. 100% Aa


D. 100% AA

Câu 3: Tỉ lệ lai 2 cặp của Mendel ở trạng thái dị hợp thì con lai thu được kiểu hình là:

A. 3:1


B. 1:2:1

C. (3:1)2


D. (1:2:1)2
Câu 4: Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng về:

A. Cẩu trúc và số lượng


B. Số lượng và hình dạng

C. Hình dạng và cấu trúc


D. Số lượng và kích thước.

Câu 5: Trong quá trình nguyên phân, nhiễm sắc thể xoắn cực đại ở kỳ:

A. Kỳ trung gian

B. Kỳ giữa

C. Kỳ sau


D. Kỳ cuối.

Câu 6: Trong quá trình nguyên phân, nhiễm sắc thể tách thành 2 tế bào con ở kỳ:

A. Kỳ trung gian

B. Kỳ giữa

C. Kỳ sau


D. Kỳ cuối.

Câu 7: Trong quá trình nguyên phân, nhiễm sắc thể nhân đôi ở kỳ:

A. Kỳ trung gian

B. Kỳ giữa

C. Kỳ sau


D. Kỳ cuối.

Câu 8: ADN nhân đôi theo những nguyên tắc nào:

A. Bổ sung, bào tồn



B. Bổ sung, bảo toàn


C. Bổ sung, bán bào tồn


D. Bổ sung, bán bào toàn.

II/ Tự luận:

Câu 1: Phát biểu nội dung các quy luật phân ly của Men del? (3đ)

Câu 2: Cho lai lúa hạt dài, thân cao với lúa hạt tròn, thân thấp đều thuần chủng, F1 xuất hiện 100% lúa hạt dài, thân thấp. Sau đó cho F1 lai F1.

Nêu kết luận về tỉ lệ phân ly kiểu hình, kiểu gen ở F2? ( Không viết Sơ đồ lai)

Đáp án: Đề B
I/ Trắc nghiệm:

1B
2A
3C
4B
5C
6D
7A
8D


II/ Tự luận:

Câu 1: - Định luật phân lý (1.5đ)

· Định luật phân ly độc lập (1.5đ)

Câu 2:

· Kiểu hình ( 3dài: 1 tròn)( 3 thấp: 1 vàng)(1,5đ)

· Kiểu gen: (1 AA: 2Aa: 1aa)( 1AA: 2Aa: 1aa) (1.5đ) Alen khác vẫn có điểm)

